
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG NAI

[image: image54.wmf]º


	KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH

[image: image55.wmf]º
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HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: VẬT LÝ
	Bài
	Nội dung chính
	Điểm

	Bài 1 
	
Gọi vận tốc của An là v (km/h) => vận tốc của Lành : 3,25v. 

Gọi quãng đường BC là SBC = S (km) thì quãng đường BDC là 

SBDC = 3.S   (km)
	0,25 đ

	
	N là vị trí An bắt đầu tăng tốc

Quãng đường NB mà An dự định đi trong 0,5 giờ là  SNB = 0,5 v (km).
	0,25 đ

	
	An đi từ N đến C theo đường tắt dài : SNC= 0,5v + S với vận tốc v + 1 (km/h)  hết thời gian: tNC =
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	Lành đi quãng đường SBDC mất thời gian 
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	Vì An và Lành đến C cùng một lúc, nên ta có : 
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	Nếu Lành đi đường tắt từ B đến C thì chỉ mất thời gian 
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	Đề ra : 
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	0,25 đ

	
	thay (3) vào (1) ta được: 
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Trả lời : Vận tốc của An lúc đầu là 4 km/h.
	0,25 đ

	Bài 2
	Vẽ lại mạch điện như sau :


	0,25 đ

	
	a) RMC = RNC = 
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Rtđ = r + R1 + 
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	I = 
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	Mặt khác : UAM  = UAC +  UCM = R1I + RMCIA

         UAM =  1.2 + 5.1 = 7(V)

Vôn kế chỉ 7 V
	0,25 đ

	
	b) Đặt : RMC  = Rx (Ω) => RNC  = 10 - Rx(Ω) ; 10> Rx >0.

Rtđ = r + R1 + RCB = 1+ 1 + 
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	0,25 đ

	
	I = 
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	0,25 đ

	
	Công suất trên toàn biến trở : 

P = PMC + PNC = RCB .I2
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	0,25 đ
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Nhân tử và mẫu của vế với 80, được:
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Hay : 
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	0,25 đ
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 lớn nhất khi:
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Khi : 20 - Rx(10 - Rx) = 0

Hay Rx(10 - Rx) = 20 
                    (
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    Rx 
[image: image24.wmf];

 7,24Ω  hoặc Rx 
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 2,76Ω  
	0,25 đ

	
	    Nên:  
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	Bài 3
	 Nhôm nóng thả vào nước lạnh sẽ giảm nhiệt độ từ 4000C xuống 1000C và tỏa ra nhiệt lượng :

Q1 = mnh.cnh(527 – 100) = mnh.880.427 = 375760.mnh
	0,25 đ

	
	Nước đá thu nhiệt để tan chảy hết ở nhiệt độ 00C:

Q2 = (mđ = 340000.5= 1700000(J)
	0,25 đ

	
	Nước trong bình thu nhiệt để tăng nhiệt độ từ 00C lên đến 1000C:

Q3 = ( mn+mđ)cn(100 – 0)

     = ( 10 +5).4180.100= 6270000(J)
	0,25 đ

	
	100g nước thu nhiệt để hóa hơi hết ở điểm sôi:

Q4 = mn.L = 0,1. 2260000 = 226000(J)
	0,25 đ

	
	Ta có:  Q1 = 
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375760.mnh = 
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	=> mnh ( 24,24(kg)
	0,25 đ

	Bài 4 
	

	0,5 đ

	
	-Trên đường thẳng vuông góc với trục chính kẻ từ S ta lấy điểm A. 

-Vẽ ảnh A’ của A bằng cách vẽ từ A 2 đường truyền của tia sáng đặc biệt 
qua thấu kính hội tụ, sau đó từ A’ hạ đường vuông góc xuống trục chính ta có ảnh S1 của S

- Vẽ ảnh S2 của S khi Thấu kính dời đến vị trí O1 cũng bằng cách vẽ từ S 
2 đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.
	0,5 đ

	
	b) 

Giả sử trong thời gian t(s) thấu kính dịch chuyển một quãng đường OO1, nên ảnh của nguồn sáng S dịch chuyển quãng đường S1S2
Do (OAS ( (OA’S1 và (OIF’ ( (S1A’F’

Nên ta có :
[image: image29.wmf]1

1

OS

OS

S

A'

 

AS

=

 và 
[image: image30.wmf]'

S

OF'

S

A'

 

OI

1

1

F

=

 hay 
[image: image31.wmf]OF'

-

 

OS

OF'

S

A'

AS

1

1

=


	0,25 đ

	
	Suy ra : 
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	Mặt khác : Do : OS // O1F1’ nên 
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	Và  trong tam giác SS1S2 ta có :
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[image: image37.wmf]112
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 Do đó: OO1 // S1S2

	0,25 đ

	
	 ( Bắt buộc HS phải chứng minh được OO1 // S1S2 nếu bỏ qua bước này trừ 0,5 điểm)
	

	
	Cũng do OO1 // S1S2 nên : 
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	0,25 đ

	
	Kí hiệu vận tốc của ảnh là v’ thì :
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	0,25 đ

	
	Lưu ý: HS có thể dùng trục phụ để dựng ảnh (biểu điểm của mỗi đơn vị kiến thức cũng được phân tương tự như trên) 


a) Ta dựng ảnh của S qua thấu kính bằng cách vẽ thêm trục phụ OI, OH 
// với tia tới SK. Vị trí ban đầu của thấu kính là O.
	

	
	b) OI//SK=>
[image: image40.wmf]SK
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O1H//SK=>
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Xét tứ giác OO1HI có OI //O1H và OO1 // IH=> OO1HI là hình bình hành, 

suy ra OI = O1H (3)

Từ (1)(2)(3)=> 
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Mặt khác : OI // SK => 
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Từ (4)(5)=> 
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Kí hiệu vận tốc của ảnh là v’ thì  
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	Bài 5
	Độ cao mực nước trong bình lúc này ở chính giữa quả cầu. Suy ra quả cầu chạm đáy bình.
	0,25 đ

	
	a) Quả cầu chịu tác dụng bởi 2 lực: Trọng lực P và lực đẩy Ac-si-met FA
Áp lực của quả cầu lên đáy bình là hợp lực của hai lực trên có độ lớn:

F = P – FA = 10Dv.V – 10Dn.
[image: image48.wmf]2
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	0,25 đ

	
	b) Vì hai nhánh của bình giống nhau nên tổng thể tích tính từ mực nước ban đầu tăng thêm nửa thể tích quả cầu và thể tích nước ở hai nhánh bằng nhau. Vậy thể tích nước đã chảy sang nhánh không có quả cầu là 
[image: image50.wmf]4
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	Khối lượng nước chảy sang nhánh đó là: 
[image: image51.wmf]'
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	c) Nếu quả cầu trên bằng nước đá thì khi tan hết, tổng thể tích nước tăng thêm:

Gọi V1: là tổng thể tích nước tăng thêm.

Do khối lượng nước tăng thêm bằng khối lượng của quả cầu bằng nước đá nên: 
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	So với khi chưa thả quả cầu nước vào thì thể tích nước ở mỗi nhánh tăng lên thêm: 
[image: image53.wmf]90
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Khi tan hết sẽ có 45 gam nước chảy sang nhánh không có quả cầu.

	0,25 đ


Ghi chú: 
+ Học sinh nếu giải theo cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa.

+ Một lần ghi sai hay thiếu đơn vị trừ 0,25đ, còn 2 lần trở lên trong cả bài thi trừ tối đa 0,5đ.
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